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Sau khi đất nước ta giành được độc lập và lập nên một chế độ dân chủ mới thì
đạo Phật càng có điều kiện để đảm bảo phát triển cũng như thể hiện rõ nét hơn
tinh thần nhập thế của mình trên mọi phương diện.

Tác giả: TS. Trần Thị Quang Hoa (1) - Đại Đức ThS. Thích Tâm Nguyện
(2)

Tham luận tại Hội thảo khoa học "Đạo Phật Với Cách Mạng Việt Nam" tổ chức
ngày 25/08/2025, tại chùa Quán Sứ, Hà Nội

1. Đặt vấn đề

Thời kỳ đổi mới của đất nước ta gắn liền với sự đổi mới trên mọi mặt trong đó có
đổi mới về sự nhìn nhận và quản lý tôn giáo. Sự cởi mở về chính sách và sự phát
triển của kinh tế - xã hội đã tạo điều kiện cho các tôn giáo phát triển thuận lợi
trong đó có đạo Phật. Cũng chính trong bối cảnh đó, đạo Phật đã có sự chuyển
biến mạnh mẽ nhằm phù hợp hơn với thời cuộc và đã có những đóng góp to lớn
cho công cuộc đổi mới. Tinh thần “hộ quốc, an dân” càng trở nên sâu sắc hơn
trong đời sống Phật giáo và tạo ra những giá trị to lớn không chỉ cho đạo Phật
mà cho cả dân tộc. Hơn thế nữa, chính tinh thần nhập thế này lại là nền tảng
cho đạo Phật ngày càng phát triển theo cả chiều rộng lẫn chiều sâu, trở thành
một tôn giáo có sức ảnh hưởng lớn trong đời sống xã hội. Có được những thành
quả này không phải là một sớm, một chiều mà nó chính là thành quả của cả
một quá trình Phật giáo Việt Nam đồng hành cùng dân tộc trong suốt chặng
đường lịch sử cận hiện đại. Sự gắn bó Dân tộc - Đạo pháp - Chủ nghĩa xã hội đã
trở thành mạch nguồn cho sự phát triển đạo Phật nói riêng và công cuộc xây
dựng đất nước nói chung.

2. Khái niệm nhập thế và tinh thần nhập thế của
đạo Phật trước thời kỳ đổi mới
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“Nhập thế” là bản chất của đạo Phật và đã xuất hiện từ rất sớm trong các đại
tạng kinh. Hiểu một cách chung nhất đạo Phật nhập thế nghĩa là “đạo Phật dấn
thân”, “đạo Phật vào đời” hay “đạo Phật nhập cuộc” (3). Sau này nó trở thành
tâm thế của đạo Phật trong quá trình tồn tại và phát triển của mình. Phật giáo
vào Việt Nam từ rất sớm và trở thành một trong những tôn giáo có sự ảnh
hưởng lớn đến đời sống chính trị, văn hóa xã hội của người Việt. Sự hòa nhập
này đã phản ánh tinh thần nhập thế của đạo Phật rất cao và trở thành một
trong những đặc trưng rất lớn của sự phát triẻn của Phật giáo. Ngay từ thời kỳ
Pháp đặt ách đô hộ lên đất nước vào giữa thế kỷ XVIII, đạo Phật cũng đã vận
dụng triết lý từ bi, cứu khổ, cứu nạn của mình vào trong đời sống nhằm hòa
trung vào phong trào yêu nước của nhân dân ta thời kỳ đó. Nhiều nhà sư đã trở
thành chiến sĩ yêu nước và “nhiều chùa chiền đã trở thành cơ sở hoạt động của
các lực lượng yêu nước chống Pháp, trở thành trung tâm liên lạc của các cuộc
vận động yêu nước, các cuộc khởi nghĩa” (4). Xu hướng nhập thế này cũng đã
mở đầu cho một thời kỳ mới - thời kỳ Phật giáo đồng hành cùng cuộc cách
mạng giành độc lập dân tộc và xây dựng chủ nghĩa xã hội của dân tộc.

Hình mang tính minh họa (ảnh: Thường Nguyên)

Sau khi đất nước ta giành được độc lập và lập nên một chế độ dân chủ mới thì
đạo Phật càng có điều kiện để đảm bảo phát triển cũng như thể hiện rõ nét hơn
tinh thần nhập thế của mình trên mọi phương diện. Trước hết với tinh thần dân
chủ, đạo Phật cũng như nhiều tôn giáo khác đã được đảm bảo quyền phát triển
của mình thông qua sự ghi nhận trong Hiến pháp và pháp luật. Hiến pháp đầu
tiên năm 1946 quy định tại điều thứ 7, điểm 1 đó là: “Nhân dân có quyền tự do
tín ngưỡng”. Điều này không chỉ thể hiện tính chất dân chủ về mặt tôn giáo mà
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nó còn thể hiện quan điểm của Đảng và Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa
đã coi tôn giáo là một trong những những lực lượng của khối đại đoàn kết dân
tộc chứ không phải là đối tượng lợi dụng nhằm chia rẽ đồng bào có đạo và
không có đạo như trước đây thực dân Pháp đã từng làm. Đây là chính sách nhất
quán của Đảng và Nhà nước ta từ sau cách mạng tháng Tám đến nay.

Trên cơ sở đó, đạo Phật đã có sự phát triển và gắn bó chặt chẽ hơn với công
cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng chế độ mới. Trong thời kỳ kháng
chiến chống Pháp, đạo Phật đã đồng hành trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc,
tạo nên sức mạnh khổng lồ góp phần vào thành công của kháng chiến chống
Pháp và chống Mỹ. Nhiều phong trào do Đảng và Nhà nước phát động đã được
giới tu sĩ, bà con Phật tử tham gia sôi nổi như các phong trào hũ gạo cứu đói,
quỹ Nam Bộ kháng chiến, quyên góp tiền ủng hộ đoàn quân Nam tiến...Bên
cạnh đó, các chùa chiền đã trở thành cơ sở cách mạng, nuôi giấu cán bộ, cung
cấp lương thực... Ngay Hồ Chủ Tịch trên đường rút lên Tây Bắc chuẩn bị cho
toàn quốc kháng chiến, Người đã đến chùa Trầm và đọc thơ chúc Tết đồng bào
và sau đó đã có thời gian Người lưu lại chùa Thầy (huyện Quốc Oai, Hà Tây cũ)
để vừa tránh sự truy đuổi của địch vừa tiếp tục chỉ đạo kháng chiến (5). Nhiều
nhà sư theo tiếng gọi của đất nước đã cởi áo cà sa để nhập ngũ tham gia vào
cuộc kháng chiến vĩ đại hoặc tham gia vào phong trào xóa mù chữ, chấn hưng
nền văn hóa nước nhà. Chính tinh thần nhập thế này đã “âm thầm giữ gìn đạo
mạch trong cơn binh lửa và ủng hộ Chính phủ kháng chiến Hồ Chí Minh” (6).

Đến thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, Phật giáo một lần nữa đã trở thành ngọn
đuốc tâm linh góp phần vào công cuộc giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.
Thời kỳ này khi đất nước bị chia cắt thành hai miền, Phật giáo đã tiếp tục có
những đóng góp phù hợp với điều kiện hoàn cảnh cho cuộc kháng chiến. Ở
miền Bắc, Phật giáo vẫn tiếp tục vận động các tầng lớp Phật tử đóng góp sức
người, sức của ủng hộ tiền tuyến và xây dựng hậu phương vững chắc. Còn ở
miền Nam do chịu sự đàn áp tàn bạo của chính quyền ngụy quân, ngụy quyền,
các nhà sư cùng với Phật tử đã xuống đường biểu tình chống đối lại chính sách
này. Sự kiện Hòa thượng Thích Quảng Đức vị pháp thiêu thân để phản đối chính
sách đàn áp Phật giáo không chỉ làm thế giới nhận thức rõ hơn về tính chât
phản động của chính quyền Mỹ - Diệm mà còn góp phần thức tỉnh tinh thần yêu
nước và đoàn kết dân tộc. Hồ Chí Minh cũng đã rất cảm động và đánh giá cao
về sự kiện này nên Người đã gửi lời tuyên dương đến Đại hội Phật giáo: “Đồng
bào Phật giáo cả nước, từ Bắc đến Nam, đều cố gắng thực hiện lời Phật dạy là:
“Lợi lạc quần sinh, vô ngã vị tha”. Chúc toàn thể Tăng, Ni và đồng bào Phật giáo
góp phần xứng đáng trong sự nghiệp xây dựng nước Việt Nam hòa bình, thống
nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh” (7).
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Sau khi giành thắng lợi trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, thống nhất đất nước,
Phật giáo Việt Nam đã có điều kiện hơn để thống nhất về tổ chức từ Bắc vào
Nam và trở thành cầu nối hòa hợp dân tộc, hàn gắn vết thương chiến tranh và
xây dựng nền văn hóa dân tộc. Năm 1981, Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã được
thành lập trên cơ sở thống nhất của các hệ phái, tổ chức Phật giáo, Giáo hội
Phật giáo trong Nam, ngoài Bắc. Trong Đại hội Thống nhất Phật giáo từ ngày 4
đến ngày 07/11/1981, Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã thông qua chương trình
hoạt động Phật giáo Việt Nam trên phạm vi toàn quốc với 6 điểm trong đó bên
cạnh việc nhấn mạnh về tinh thần hòa hợp các hệ phái Phật giáo, hoằng dương
Phật pháp và hoằng dương chính pháp, thiết lập chương trình đào tạo và giáo
dục tăng, ni thì Phật giáo Việt Nam cũng xác định nhiệm vụ của mình đối với xã
hội đó là phát huy và giáo dục tinh thần yêu nước, đoàn kết trong đạo Phật
cũng như xây dựng kinh tế nhà chùa vừa là “giải quyết đời sống cho mình vừa
là góp phần lợi ích thiết thực cho xã hội” (8). Có thể nói đây chính là tiền đề
quan trọng để Giáo hội Phật giáo Việt Nam tiếp tục phát huy tinh thần “hộ quốc,
an dân” trong tình hình mới. Sự thống nhất này cũng là minh chứng rõ nhất cho
tâm thế nhập thế của đạo Phật phù hợp với yêu cầu đặt ra của thực tiễn xã hội.

3. Tinh thần nhập thế của đạo Phật trong thời kỳ
đổi mới

Bước vào thời kỳ đổi mới, Đảng và Nhà nước đã có sự cởi mở trong nhìn nhận và
đánh giá về vai trò của tôn giáo đối với khối đại đoàn kết nói riêng và sự nghiệp
cách mạng nói chung. Trên cơ sở đó, Đảng đã đưa ra nhiều chỉ thị, Nghị quyết
về vấn đề dân tộc, tôn giáo tiêu biểu là Nghị quyết số 24 - NQ/TW của Bộ Chính
trị (tháng 10/1990) về tăng cường công tác tôn giáo trong tình hình mới. Trên
cơ sở đó, Hiến pháp năm 2013 đã một lần nữa khẳng định về quyền tự do tôn
giáo và để đảm bảo khung pháp lý cho các hoạt động tôn giáo được tôn trọng
bảo vệ, Đảng và Nhà nước đã ban hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo năm 2016.
Trên cơ sở này, cùng với đường hướng hành đạo “Đạo pháp - Dân tộc - Chủ
nghĩa xã hội”, tinh thần nhập thế của đạo Phật đã được thể hiện sâu rộng trên
tất cả các mặt của đất nước từ chính trị, kinh tế cho đến văn hóa, xã hội.

Về chính trị: Giáo hội Phật giáo Việt Nam là một thành viên của Mặt trận Tổ
quốc Việt Nam một nhân tố quan trọng trong hệ thống chính trị Việt Nam, điều
đó đảm bảo Giáo hội có thể bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của các Tăng, Ni
và Phật tử đồng thời góp phát huy tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc cho sự
nghiệp đổi mới của đất nước. Biểu đồ sau đây cho thấy sự tham gia ngày càng
sâu rộng của Giáo hội Phật giáo Việt Nam trong Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
cũng thể hiện rõ nét tinh thần nhập thế của đạo Phật trong bối cảnh đổi mới.
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Biểu đồ về số lượng chức sắc, đại diện Phật giáo tham  gia Trung ương
Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam qua các khóa  
Nguồn: các tác giả tự tổng hợp (9)

Với tinh thần “tôn giáo luôn đồng hành, vì sự phát triển của dân tộc”, Giáo hội
Phật giáo đã luôn động viên, tạo điều kiện để các tu sĩ tham gia vào các hoạt
động chính trị như bầu cử, ứng cử, tham gia đóng góp ý kiến xây dựng các văn
bản pháp luật. Nhiều chức sắc trong Giáo hội Phật giáo đã được nhân dân tín
nhiệm bầu cử và trở thành đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp. Các
Đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp là chức sắc của Phật
giáo đã thực hiện tốt vai trò của mình là những cánh tay nối dài, giúp đem tiếng
nói của đông đảo nhân dân và tín đồ Phật giáo góp ý vào các nghị quyết và văn
bản luật pháp quan trọng của Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp (10).

Về kinh tế: Tuy không phải là một tổ chức tham gia trực tiếp vào quá trình sản
xuất của xã hội nhưng trên tinh thần “có thực mới vực được đạo”, nhiều cơ sở
thờ tự đã có những hình thức sản xuất kinh tế phù hợp với giáo lý đạo Phật đồng
thời đảm bảo sinh kế cho các tu sĩ trong chùa. Mới đây nhất là hình thức
livestream của một nhà sư giúp bán các sản phẩm của bà con địa phương tại
Bắc Kạn đồng thời đem lại chút nguồn  lợi đảm bảo sinh hoạt cho nhà chùa
cũng đã thể hiện tinh thần nhập thế trong lĩnh vực này. Nhiều chùa có quỹ đất
rộng đã tiến hành mở rộng sản xuất các sản phẩm nông nghiệp đem bán ra thị
trường đảm bảo nguồn nuôi dưỡng cho các hoạt động Phật sự của nhà chùa.
Nhìn một cách rộng mở thì việc xây dựng và tu tạo các ngôi chùa và cơ sở thờ
tự Phật giáo trong cả nước thời gian qua cũng là một kênh tạo công ăn việc làm
cho rất nhiều lao động, góp phần tạo sự ổn định cho xã hội. Nhiều làng thủ công
mỹ nghệ đã hồi sinh và phát triển nhờ vào việc cung ứng sản phẩm cho các
ngôi chùa như làng nghề đúc đồng Ý Yên, làng nghề đúc đồng Đại Bái, làng
nghề tạo tượng Phật Sơn Đồng... Nhiều ngôi chùa trở thành thắng cảnh nổi
tiếng đã thu hút khách du lịch thập phương cũng là đóng góp lớn cho kinh tế
nước nhà.

Tinh thần nhập thế của Phật giáo Việt Nam trong thời kỳ đổi mới
https://tapchinghiencuuphathoc.vn/tinh-than-nhap-the-cua-phat-giao-viet-nam-trong-thoi-ky-doi-moi.html



Hình mang tính minh họa (ảnh: Thường Nguyên)

Về văn hóa, xã hội: Từ rất lâu, triết lý Phật giáo đã ngấm sâu vào đời sống của
người Việt Nam và trở thành nền tảng văn hóa tinh thần của dân tộc trong quá
khứ cũng như trong hiện tại. Các giá trị đạo đức như lòng từ bi, hỷ xả, vô ngã, vị
tha, hướng con người đến lối sống thiện lành, hòa ái của đạo Phật vẫn được coi
là sợi chỉ đỏ trong bối cảnh toàn cầu hóa, hiện đại hóa hiện nay. Theo điều tra
về giá trị Việt Nam thực hiện trong Chương trình nghiên cứu lý luận chính trị giai
đoạn 2011-2015 của Hội đồng Lý luận Trung ương thì rất nhiều giá trị truyền
thống người Việt Nam đang được tiếp tục bảo tồn trong đó có nhiều giá trị có
nguồn gốc từ Phật giáo như: lòng biết ơn, lòng hiếu khách, tính trọng tình, đa
cảm, sức chịu đựng, nhẫn nhịn, tính hiếu hòa, bao dung, lòng nhân ái, thương
người… và được coi là những giá trị sẽ cần phải phát huy để tạo ra sự phát triển
bền vững trong tương lai (11). Từ phía mình, bằng nhiều chương trình hành
động trong suốt thời kỳ đổi mới, Phật giáo Việt Nam vẫn đang bền bỉ xây dựng
các giá trị đạo đức thông qua các hoạt động Phật sự phong phú như: tổ chức
các khóa tu, hoạt động hướng dẫn cư sĩ Phật tử, sinh hoạt Gia đình Phật tử, các
hoạt động tâm linh như lễ Vu lan báo hiếu, lễ hằng thuận, lễ cầu siêu...Các cơ
sở thờ tự, các chùa chiền được tiếp tục bảo tồn, duy tu cũng chính là các di sản
văn hóa vật thể rất đặc sắc tiếp tục phát huy giá trị đối với nền văn hóa nước
nhà.

Về xã hội: Đây là lĩnh vực thể hiện sự đóng góp to lớn nhất cũng như thể hiện
sâu sắc tinh thần nhập thế của đạo Phật vì hoạt động xã hội là một trong 4 trụ
cột hoạt động chủ yếu của Giáo hội Phật giáo Việt Nam (12). Một trong những
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nguyên tắc nền tảng của Phật giáo là lấy con người làm gốc. Với trách nhiệm
“phổ độ chúng sinh”, “phụ vụ chúng sinh cũng là cúng dường chư Phật”, Phật
giáo đã rất chú trọng các hoạt động từ thiện xã hội. Do đó ngoài các phong trào
xã hội do Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam phát động được Giáo hội Phật giáo ủng hộ
rất nhiệt tình thì trong Phật giáo còn có rất nhiều phong trào mang ý nghĩa và
ảnh hưởng sâu sắc đối với xã hội.

Tiêu biểu như việc xây dựng các Tuệ Tĩnh Đường, cô nhi viện, nhà dưỡng lão,
các cơ sở dạy nghề, các lớp mẫu giáo tình thương, trung tâm nuôi dưỡng, chăm
sóc người nhiễm chất độc màu da cam, câu lạc bộ dưỡng sinh, xây dựng tình
nghĩa, nuôi dưỡng bà mẹ Việt Nam anh hùng, trợ cấp học sinh, sinh viên nghèo
hiếu học, xây dựng đường xá, trường học...Ngoài ra mỗi khi có thiên tai bão lũ
gây ra những hậu quả to lớn thì rất nhiều tăng, ni, phật tử đã tổ chức các cuộc
cứu trợ hết sức thiết thực cho các đồng bào bị ảnh hưởng. Những vấn đề nhức
nhối trong xã hội cũng được đạo Phật hết sức chú trọng chung tay cùng giải
quyết vấn đề như thành lập cơ sở nuôi người lây nhiễm HIV/AIDS và thành lập
các trung tâm tư vấn HIV/AIDS, tuyên truyền về an toàn giao thông nhằm giảm
thiểu rủi ro về tai nạn giao thông.... những hoạt động này không chỉ thể hiện
sâu sắc sự thấm nhuần giáo lý đạo Phật của các Tăng, Ni, Phật tử mà còn tạo
hiệu quả rất lớn góp phần ổn định xã hội cũng như đóng góp cho công cuộc đổi
mới đất nước từ sau đại hội VI (13).

Có thể nói, tinh thần nhập thế của đạo Phật thể hiện rất phong phú và sâu sắc
trên nhiều phương diện, lĩnh vực của cuộc sống. Tuy nhiên trong hoạt động này
cũng đang bộc lộ những vấn đề trái chiều không mong muốn cho đạo Phật nói
riêng và xã hội nói chung. Như vấn đề các cơ sở từ thiện xã hội do nguồn lực
còn hạn chế nên để xây dựng đạt đúng theo tiêu chuẩn về y tế, môi trường...
vẫn chưa đạt được như yêu cầu, nhiều hoạt động từ thiện dễ bị kẻ xấu núp bóng
lợi dụng, trục lợi, nhiều tăng, ni do bận rộn với các hoạt động xã hội nên thời
gian dành cho tu tập cũng bị ảnh hưởng ít nhiều, thậm chí bị lôi kéo vào các
hoạt động phi pháp ảnh hưởng đến bộ mặt của Giáo hội... Mặc dù vậy, có thể
khẳng định rằng tinh thần nhập thế của Phật giáo đã có những đóng góp vô
cùng nổi bật cho công cuộc đổi mới không chỉ góp phần cho việc giải quyết các
vấn đề an sinh, xã hội , xã hội hóa giáo dục, y tế mà còn góp phần tăng cường
khối đại đoàn kết dân tộc, tạo sức đề kháng trước sự chống phá của các thế lực
thù địch muốn lợi dụng tôn giáo để gây chia rẽ dân tộc.

Kết luận

Phát huy tinh thần “hòa quang đồng trần” từ thời Lý, thời Trần, đến thời kỳ hiện
đại, Phật giáo Việt Nam đã luôn đồng hành cùng dân tộc trong xây dựng và bảo
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vệ Tổ quốc. Điều này trước hết cũng xuất phát từ nhu cầu nội tại của bản thân
đạo Phật muốn lan tỏa ánh sáng Phật pháp, khẳng định vị thế của đạo Phật thì
phải luôn sát cánh, chung vai, nhập cuộc với đời sống xã hội. Mặt khác, với tinh
thần dân chủ, công bằng với mọi chủ thể, tổ chức trong xã hội, trong công cuộc
đổi mới, Đảng và Nhà nước luôn tạo điều kiện để đạo Phật và các tôn giáo khác
ngày càng phát triển góp phần vào những thắng lợi chung của đất nước. Hiện
nay, công cuộc đổi mới của nước ta đang ngày càng đi vào chiều sâu với nhiều
thách thức và thời cơ mới. Đặc biệt là những thành tựu của cuộc cách mạng
công nghiệp 4.0 đã và đang tác động sâu rộng tới mọi mặt của đời sống xã hội
trong đó có đạo Phật. Điều đó càng đòi hỏi hơn nữa sự nhập cuộc của Phật giáo
để giữ vững vị thế của mình nhưng không tục hóa và ảnh hưởng từ bên ngoài
đến đạo pháp.

Tác giả: TS. Trần Thị Quang Hoa - Đại Đức ThS. Thích Tâm Nguyện

Tham luận tại Hội thảo khoa học "Đạo Phật Với Cách Mạng Việt Nam" tổ chức
ngày 25/08/2025, tại chùa Quán Sứ, Hà Nội
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